
Xe tải chống bụi Dongfeng 4x2 với máy phun
Mục Đơn vị Thông số
Mô hình / Tên Xe tải triệt tiêu bụi
Mô hình khung
gầm DFL1160BX

Nhà sản xuất
khung gầm Dongfeng Motor Co., Ltd.

Mô hình động cơ B190-33
Nhà sản xuất động
cơ Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd

Sự dịch chuyển/
quyền lực

Ml/kW 5900ml / 140kw

Tiêu chuẩn phát
thải Euro III

Kích thước tổng
thể (mm)

mm 9280x2490x3800

Cơ sở bánh xe
(mm)

mm 4700

Trọng lượng thô Kilôgam 16000
Trọng lượng tải
định mức 4705

Curb trọng lượng Kilôgam 11100
Khối lượng bể m3 6.6
Loại nhiên liệu Dầu diesel Thương hiệu khung gầm Dongfeng
Máy điều hòa Với AC Ghế taxi (người đàn ông) 3
Thiết bị tưới nước
phía trước / phía
sau

Không bắt buộc Thông số kỹ thuật lốp xe 10,00R20

Hiệu suất tưới
nước

Với máy bơm, nó có mút và chức năng xả;
Với nền tảng làm việc, được trang bị khẩu súng áp suất cao màu xanh lá cây
tại bục (hình dạng của Xịt súng có thể điều chỉnh: mưa thẳng, mưa lớn, mưa
vừa phải, mưa phùn . Nó có thể được điều chỉnh liên tục, phạm vi tối đa đến
30 mét).
Với khớp lửa và lưu lượng tự Van và Lưới lọc và đo mực nước, với nước và lửa
Chức năng chiến đấu

Xe tăng Bể được làm bằng chất lượng cao tấm thép carbon, độ dày của xi lanh là 5
mm và độ dày của bức tường đầu là 5 mm



Xịt nước Hiệu suất
máy

Nằm ngang phạm vi （m）60
Người mẫu KCS400-60
phụ trợ quyền lực
Máy phát điện Đặt (kW) 50

Cái quạt Động cơ Xếp
hạng Sức mạnh (KW) 18,5

Áp suất không khí (PA) 900
Không khí Khối lượng
(m3/phút)

900

Bơm Sức mạnh (kW) 11
Lưu lượng bơm thuốc
(L/Min) 50-150

Kích thước của thuốc xịt
(UM) 30-150

Góc quay ngang (º) ± 360º
Ném bóng góc (º) -10 ~ 55º
Điều khiển kiểu Thủ công , bộ điều khiển từ xa, tự động
Sự bảo vệ mức độ IP55

Hình ảnh sản phẩm như dưới đây












